









                Maãu soá 5a
ĐẢNG BỘ:..................................


   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ...................................
               ...................,ngày......tháng.....năm 2021
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHƯA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
	Số TT
	Họ và tên


	Sinh hoạt tại chi bộ
	Chưa đánh giá



	
	
	
	Vắng mặt
	Có dấu hiệu vi phạm đang làm rõ
(nêu dấu hiệu vi phạm)

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	

	06
	
	
	
	

	07
	
	
	
	

	08
	
	
	
	

	09
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	Cộng
	
	


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN VI PHẠM TƯ CÁCH

	Số TT
	Họ và tên

	Sinh hoạt chi bộ
	Nội dung vi phạm



	
	
	
	Vi  phạm kỷ luật trong năm
	Ý thức tự phê bình kém
	Phải xử lý kỷ luật

(ghi rõ hình thức kỷ luật)
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	
	
	
	
	
	
	

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	









                 T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) 



                                               (Ký tên, đóng dấu)                          
                                                                                                                               Maãu soá 5b


ĐẢNG BỘ:..................................


    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: ...................................
                 ...................,ngày......tháng.....năm 2021
DANH SÁCH CẤP ỦY VIÊN

(Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021)
--------------

	Số TT
	Họ và tên


	Kết quả đánh giá



	
	
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	01
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC TIÊU BIỂU
	Số TT
	Họ và tên

	Sinh hoạt tại chi bộ
	Biểu dương
	Khen thưởng



	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	










           T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) 



                                                  (Ký tên, đóng dấu)                          
